
 

 

 
BAKING ENAMEL 

Soá hieäu saûn phaåm            No.1101/1102/1104/1117/1119 

Loại                       Sơn có nguồn gốc từ nhựa Alkyd ít dầu và và nhựa melamine kết hợp nguyên liệu màu  

chịu nhiệt tạo thành  

Söû duïng                    Lớp sơn phủ ngoài dùng cho xe cộ, máy móc nông nghiệp, thiết bị điện tử, đồ dùng thép 

và công cụ các loại,... 

Ñaëc ñieåm                  1. Màng dai và bề mặt nhẵn đẹp. 

                        2. Độ bám dính tốt, và độ mài mòn rất tốt. 

                      3. Chịu tác động thời tiết và độ bóng, màu bền. 

                      4. Chịu tác động dầu và hoá chất hoà tan tuyệt vời. 

                      5. Chịu nước, muối, acid, alkalis. 
Độ bóng                   Trên 90%   No.1119 (độ bóng mờ) 

Màu sắc                   Tùy chọn 

Khả năng che phủ             Trên 8m2/l 

Ñoä nhôùt                    65 〜75 KU (25°c) 

Tỉ Trọng                   Trên 0.9 Kg/L 

Độ cứng                   26 trở lên (Sward) 

Thử nghiệm cắt ô            Thử nghiệm cắt vạch ô 1mm2 , tỉ lệ độ bám đạt 100/100 

Độ chịu lực va chạm           12.5mm X 0,3 kg x 50 cm x 0,8mm thử nghiệm va đập không bong tróc nức nẻ  

                            (1200C*30 phút)  

Thôøi gian nung               Khô cứng 0.5 giôø (120℃) 

Ñoä daøy maøng sôn            Öôùt: 90μ                           Khoâ: 25μ 

Ñoä phuû lyù thuyeát            42 m²/GL        11.1 m²/L      12.3 m2/kg  

Hàm lượng không bay hơi      Trên 28% 

Chaát pha loaõng              No.1112 chất pha loãng sơn chịu nhiệt hoặc xylen 

Möùc pha loaõng              20~30%(Không bao gồm phần rửa dụng cụ) 

Lớp phủ kế tiếp            No.1106 

Phöông phaùp söû duïng       Phun xịt, sơn tĩnh điện. 

Thời hạn bảo quản         Ít nhất 1 năm với điều kiện khí hậu thông thường 

Haïng muïc chuù yù           1. Khi sử dụng, dùng chất pha loãng pha loãng sơn với độ nhớt theo tiêu chuẩn phun 

                         (Ford Cup # 4) 16±2 giây. 

2.Vết ẩm, dầu mỡ, gỉ, chỗ hư hỏng, bụi, màng bong tróc, và bề mặt muối ăn mòn phải  

được làm sạch trước khi sơn 

3. Sau khi phun, để trong vòng 10〜15 phút trong môi trường đến khi dung dịch trên màng 

sơn bốc hơi hoàn toàn, sau đó nung theo nhiệt độ và thời gian quy định. (Tiêu chuẩn nhiệt 

độ và độ dài thời gian nung tiêu chuẩn: 120±50C 30 phút).. 

Ghi chú:                  Mức độ che phủ thực tế sẽ tùy thuộc vào hình dáng của đố tượng sơn và điều kiện môi  

trường.  


